Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 22/06/2026)

	CÔNG TY…………….
Địa chỉ:………………….

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – Tỉnh Bắc Ninh        

Điện thoại: 0222 3 821 242 

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

1. Danh mục hàng hóa:

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu kỹ thuật 
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ký mã hiệu
	Hãng/nước sản xuất
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Sơn lót
	- Loại sơn lót gốc nước dùng cho nội thất.

- Thành phần từ nhựa Acrylic hoặc tương đương.

- Trạng thái lỏng không vón cục.

- Màu sắc: Trắng.

- Thời gian khô bề mặt ≤ 30 phút

- Thời gian sơn lớp kế tiếp ≤ 4 giờ.

- Quy cách: 1 thùng/ ≥ 20Kg.

- Hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	Thùng
	10
	
	
	
	

	2
	Sơn chống thấm
	- Loại sơn chống thấm ngược gốc xi măng – Polymer 2 thành phần hoặc tương đương

- Sử dụng ở mặt trong tường, hố thang máy, tầng hầm, khu vệ sinh,….các vị trí có hiện tượng thấm ngược.

- Trạng thái lỏng không vón cục.

- Thời gian khô bề mặt ≤ 4 giờ.

- Thời gian thi công lớp kế tiếp ≤  8 giờ.

- Quy cách: 1 thùng/ ≥ 20Kg.

- Hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	Thùng
	5
	
	
	
	

	3
	Sơn trần
	- Loại sơn nước nội thất dùng cho trần

- Thành phần từ nhựa Acrylic hoặc tương đương.

- Trạng thái lỏng không vón cục.

- Có khả năng chống nấm mốc kháng kiềm.

- Màu sắc: Trắng

- Độ trắng ≥ 90 %

- Thời gian khô bề mặt ≤ 30 phút

- Thời gian sơn lớp kế tiếp ≤  4 giờ.

- Quy cách: 1 thùng/ ≥ 20Kg.

- Hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	Thùng
	5
	
	
	
	

	4
	Sơn tường
	- Loại sơn nước nội thất cao cấp dùng cho tường

- Thành phần từ nhựa Acrylic hoặc tương đương

- Trạng thái lỏng không vón cục.

- Có khả năng chống nấm mốc kháng kiềm.

- Màu sắc: Trắng

- Thời gian khô bề mặt ≤ 30 phút

- Thời gian sơn lớp kế tiếp ≤  4 giờ.

- Quy cách: 1 thùng/ ≥ 20Kg.

- Hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	Thùng
	10
	
	
	
	

	5
	Bột bả
	- Bột bả tường gốc xi măng trắng và polymer

- Màu sắc: trắng

- Thời gian sử dụng sau khi trộn ≥ 1 giờ

- Thời gian khô bề mặt ≤  4 giờ.

- Thời gian chà nhám ≤  24 giờ.

- Quy cách: 1 bao/ ≥ 40Kg

- Hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	Bao
	5
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	

	Thuế VAT (…%)
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	


2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng.

4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 30 ngày, kể từ ngày 26/06/2026.

5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

	
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2026

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


